
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA
HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI XÃ BA TRANG

(Kèm theo Thông báo số: 51/TB-UBND ngày 16/6/2025 của UBND xã Ba Trang)

TT Tên chủ sử dụng đất Năm sinh Số CMND Địa chỉ thường trú Số vào sổ cấp
GCN

1 Phạm Văn Ni 1966 212113714 Thôn Con Dóc CH03267
2 Phạm Văn Thân 1957 210823719 Thôn Con Riêng CH03730
3 Phạm Văn Chia 1982 212204980 Thôn Con Riêng CH03732
4 Phạm Văn Nhờ 1984 Thôn Con Riêng CH03735
5 Phạm Văn Rét 1976 Thôn Con Riêng CH03736
6 Phạm Văn Boi 1979 212350309 Thôn Con Riêng CH03739
7 Phạm Văn Lang 1949 Thôn Con Riêng CH03741
8 Phạm Thị Điết 1959 Thôn Con Riêng CH03743
9 Phạm Văn Choi 1979 Thôn Con Riêng CH03744

10 Phạm Văn Mép 1964 212343035 Thôn Con Riêng CH03746
11 Phạm Thị Rin 1958 Thôn Con Riêng CH03748
12 Phạm Văn Rĩa 1943 Thôn Con Riêng CH03752
13 Phạm Văn Diết 1978 212357499 Thôn Con Riêng CH03753
14 Phạm Thị Riễu 1950 210837037 Thôn Con Riêng CH03758
15 Phạm Văn Nhơn 1958 210823713 Thôn Con Riêng CH03760
16 Phạm Văn Rép 1939 210823755 Thôn Con Riêng CH03761
17 Phạm Văn Cốt 1975 212113886 Thôn Con Riêng CH03765
18 Phạm Văn Quéo 1981 212204971 Thôn Con Riêng CH03768
19 Phạm Văn Huân 1964 210823769 Thôn Con Riêng CH03773
20 Phạm Văn Đem 1939 210823754 Thôn Con Riêng CH03774
21 Phạm Văn ứa 1946 212823798 Thôn Con Riêng CH03776
22 Phạm Văn Sưng 1944 Thôn Con Riêng CH03777
23 Phạm Văn Đi 1971 Thôn Nước Đang. CH03816
24 Phạm Văn Mốc 1982 212204888 Thôn Nước Đang CH03823
25 Phạm Văn Tùng 1942 Thôn Nước Đang CH03824
26 Phạm Văn Le 1986 212350319 Thôn Nước Đang CH03825
27 Phạm Văn Hanh 1955 Thôn Nước Đang CH03829
28 Phạm Văn Quê 1975 212113810 Thôn Nước Đang CH03831
29 Phạm Văn Tích 1952 211160502 Thôn Nước Đang CH03833
30 Phạm Văn Xiêng 1947 210837264 Thôn Nước Đang CH03834
31 Phạm Văn Phơm 1960 Thôn Nước Đang CH03843
32 Phạm Văn Đĩa 1954 210837201 Thôn Nước Đang CH03847
33 Phạm Văn Cư 1978 Thôn Nước Đang CH03850
34 Phạm Văn Chư 1938 Thôn Nước Đang CH03852
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35 Phạm Văn Ôn 1962 Thôn Nước Đang CH03861
36 Phạm Thị Via 1950 Thôn Nước Đang CH03865
37 Phạm Văn Ghê 1963 Thôn Nước Đang CH03866
38 Phạm Văn Chờ 1961 210837003 Thôn Nước Đang CH03867
39 Phạm Văn Danh 1975 212113869 Thôn Nước Đang CH03868
40 Phạm Thị Diêu 1986 Thôn Nước Đang CH03871
41 Phạm Văn Nói 1950 Thôn Nước Đang CH03872
42 Phạm Văn Cút 1974 212350368 Thôn Nước Đang CH03878
43 Phạm Thị Táy 1954 210823897 Thôn Nước Đang CH03882
44 Phạm Thị Táy 1954 210823897 Thôn Nước Đang CH03883
45 Phạm Thị Nghĩa 1954 210823968 Thôn Nước Đang CH03884
46 Phạm Thị Xá 1970 Thôn Nước Đang CH03885
47 Phạm Thị Xá 1970 Thôn Nước Đang CH03886
48 Phạm Thị Xá 1970 Thôn Nước Đang CH03887
49 Phạm Văn Ghới 1966 Thôn Nước Đang CH03889
50 Phạm Văn Vui 1955 Thôn Nước Đang CH03891
51 Phạm Văn Ruối 1960 Thôn Nước Đang CH03893
52 Phạm Văn Lái 1982 Thôn Nước Đang CH03894
53 Phạm Thị Vây 1983 Thôn Nước Đang CH03895
54 Phạm Văn Cơi 1972 212413827 Thôn Nước Đang CH03896
55 Phạm Văn Gui 1966 211179256 Thôn Nước Đang CH03899
56 Phạm Văn Nghia 1960 Thôn Nước Đang CH03900
57 Phạm Văn Ghịa 1954 210837230 Thôn Nước Đang CH03902
58 Phạm Văn Riết 1975 212357295 Thôn Nước Đang CH03909
60 Phạm Văn Ký 1958 Thôn Nước Đang CH03925
61 Phạm Văn Pét 1985 212350462 Thôn Nước Đang CH03927
62 Phạm Văn Cưới 1984 Thôn Con Dóc CH03949
63 Phạm Văn Mừng 1984 Thôn Con Dóc CH03950
64 Phạm Văn Ghe 1959 210823749 Thôn Con Dóc CH03953
65 Phạm Thị Thìn 1949 Thôn Con Dóc CH03954
66 Phạm Văn Quý 1980 212357575 Thôn Con Dóc CH03956
67 Phạm Thị Tỉa 1926 Thôn Con Dóc CH03957
68 Phạm Văn Hu 1951 210823933 Thôn Con Dóc CH03962
69 Phạm Văn Hớt 1943 Thôn Con Dóc CH03966
70 Phạm Văn Kiễu 1969 211179281 Thôn Con Dóc CH03969
71 Phạm Thị Noát 1969 212204838 Thôn Con Dóc CH03970
72 Phạm Văn Nga 1948 210823913 Thôn Con Dóc CH03987
73 Phạm Văn Mót 1947 Thôn Con Dóc CH04005
74 Phạm Văn Nga (B) 1976 Thôn Con Dóc CH04009
75 Phạm Văn Minh 1969 211179276 Thôn Con Dóc CH04011
76 Phạm Văn Phương 1982 Thôn Con Dóc CH04016
77 Phạm Thị Chú 1945 Thôn Con Dóc CH04021
78 Phạm Văn Gam 1980 212204824 Thôn Con Dóc CH04022
79 Phạm Văn Gôi 1983 212599330 Thôn Con Dóc CH04023
80 Phạm Thị Nghiên 1927 Thôn Con Dóc CH04024
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81 Phạm Thị Noi 1969 Thôn Con Dóc CH04025
82 Phạm Văn Rít 1953 210823925 Thôn Con Dóc CH04029
83 Phạm Văn Ghe 1959 210823749 Thôn Con Dóc CH04039
84 Phạm Văn Ghếu 1975 212343308 Thôn Con Dóc CH04059
85 Phạm Văn Nứ 1956 Thôn Con Dóc CH04078
86 Phạm Thị Dầm 1979 212343318 Thôn Con Riêng CH04101
87 Phạm Thị Đôn 1980 Thôn Nước Đang CH04102
88 Phạm Thị Ghên 1978 Thôn Nước Đang CH04103
89 Phạm Thị Mam 1981 212350375 Thôn Con Riêng CH04104
90 Phạm Thị Mớ 1957 Thôn Con Riêng CH04105
91 Phạm Thị Trưm 1948 210823782 Thôn Con Riêng CH04106
92 Phạm Văn Bâng 1981 Thôn Nước Đang CH04107
93 Phạm Văn Dốt 1983 212204934 Thôn Nước Đang CH04108
94 Phạm Văn Ghia 1965 210823967 Thôn Nước Đang CH04109
95 Phạm Văn Hầm 1970 Thôn Nước Đang CH04110

Tổng: 95 Hộ
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